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BÁO CÁO 

Tình hình công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác  

đến giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác tư pháp đến  

hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024 

 
 

Từ năm 2021 đến nay, bối cảnh chung của tỉnh như ảnh hưởng của đại dịch 

Covid - 19 ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực đến 

hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhiều vấn đề khó, phức tạp phát sinh, trong đó có các 

lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tư pháp. Trong bối cảnh đó, 

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, khoa học của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh và Bộ Tư pháp; sự phối hợp của các ngành, địa phương. Ngành Tư 

pháp Hà Giang đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống 

dịch, kiểm soát dịch bệnh, vừa góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 

đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.  

Ngành Tư pháp đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập 

trung triển khai toàn diện, kịp thời, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, 

góp phần quan trọng vào các thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội; quốc 

phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đặc biệt, năm 2023 dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, toàn ngành Tư pháp đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. Sở đã chủ động tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương 

trình công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 1. Trong đó đề ra nhóm 

nội dung chính, nhóm giải pháp thực hiện; chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch 

cụ thể triển khai Chương trình công tác Tư pháp năm 2023, xác định rõ từng nội 

dung công việc trọng tâm, thời hạn thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp. 

Tại Hội nghị này, trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các Phòng, Đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Báo cáo này tập trung 

đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2023, nhìn lại kết quả từ đầu nhiệm kỳ 

đến nay, nhận diện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó xác định những 

định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

công tác năm 2024. 

 

 

                                           
1 Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc Quyết định ban hành Chương trình công tác Tư pháp 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
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Phần thứ nhất: 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Năm 2023, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh nhiều Chương trình, Kế 

hoạch trong lĩnh vực công tác tư pháp để góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của địa phương. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

bất cập trong hoạt động của ngành, đặc biệt là công tác tư pháp cơ sở. 

Ngay từ đầu năm, Sở đã bám sát theo các nội dung tại Chương trình hành 

động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 

hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sở đã chủ động ban hành các văn bản đôn đốc, hướng 

dẫn nghiệp vụ trên các lĩnh vực: xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; 

phổ biến giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật; hành chính - bổ trợ tư pháp; thanh 

tra - xử lý vi phạm hành chính; trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản... 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1. Công tác Xây dựng, Kiểm tra văn bản QPPL 

a) Công tác xây dựng văn bản QPPL: Trong năm 2023, HĐND tỉnh đã 

ban hành 30 Nghị quyết; UBND tỉnh đã ban hành 30 Quyết định để tổ chức 

triển khai thực hiện tại địa phương thuộc các lĩnh vực được giao. 

b) Công tác thẩm định văn bản QPPL, tham gia ý kiến văn bản QPPL:  

- Thẩm định 80 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 33 dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 47 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (Tăng 

30 % so với cùng kỳ năm trước).  

- Tham gia ý kiến vào 675 dự thảo văn bản (tăng 50% so với cùng kỳ 

năm trước).  

c) Công tác kiểm tra văn bản QPPL:  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

12/01/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2023.  

- Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 30 văn bản do UBND tỉnh ban 

hành, không có văn bản quy phạm pháp luật nào bị kiến nghị bãi bỏ do trái quy 

định của pháp luật.  

- Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 20 văn bản QPPL do HĐND, 

UBND cấp huyện ban hành. 

d) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: 
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* Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản 

QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND và UBND 

tỉnh năm 20222.  

Thực hiện rà soát các chuyên đề: Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền...3 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản 

QPPL kỳ 2019-2023 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn Bộ Tư pháp: 

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn 

tỉnh; Sở Tư pháp đã ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2019-2023 và Kế hoạch kiểm tra công tác xây 

dựng văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và bồi thường 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023. 

Đến ngày 01/11/2023, Sở Tư pháp đã xin ý kiến lần 1 vào dự thảo Quyết 

định và các danh mục ban hành kèm theo Quyết định. Cụ thể tổng số văn bản 

được hệ thống hóa trong kỳ 2019 - 2023 là 568 văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong đó, 184 văn bản hết hiệu lực 

toàn bộ, 384 văn bản còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần và 

văn bản cần xử lý qua rà soát). 

đ) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Ban hành 044 văn bản. 

e) Công tác Pháp chế: Ban hành 045 văn bản. 

Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 76 đại biểu. 

                                           
2 Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2022. 
3 Rà soát kết quả triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về rà soát hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật; Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu 

lực có liên quan đến Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự 

phòng; Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực có 

liên quan đến Chuyên đề 2; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Hà Giang phục vụ triển 

khai Đề án 06; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 
4 Tờ trình về việc ban hành Báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang năm 2022; Tờ trình ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang năm 2023; Công văn số 392/STP-XDKTVB ngày 13/4/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 

- 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh. 
5 Công văn số 331/STP-XDKTVB ngày 03/4/2023 V/v đăng ký cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về 

công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; rà soát hệ thống văn hóa văn bản QPPL; Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 

19/5/2023 về việc mở lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 93/KH-STP ngày 22/5/2023 tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Giấy mời số 22/GM-STP ngày 19/5/2023 về việc tập 

huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 
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g) Công tác cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về pháp luật: Cập nhật 60 văn bản (30 Quyết định; 30 Nghị quyết) 

h) Tham gia họp tư vấn: Tham gia 18 cuộc họp tư vấn. 

* Tại Sở ký ban hành: Trên 90 văn bản (31 Công văn; 24 Báo cáo; 22 Tờ 

trình; Kế hoạch; Quyết định). 

2. Công tác Phổ biến giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật 

a) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp 

luật tỉnh ban hành văn bản triển khi thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành 

năm 2023 cho trên 5.300 đại biểu tham dự.  

- Trình UBND tỉnh ký ban hành 24 văn bản. trong đó: Công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật: 14 văn bản; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

10 văn bản (02 quyết định; 11 kế hoạch; 06 công văn; 05 báo cáo. bằng15% so 

với cùng kỳ năm 2022). 

+ Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở...6;  

 + Công văn triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Công văn thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang...7;  

 + Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo công tác theo dõi tình 

                                           
6 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang năm 2023; Kế hoạch tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành....; Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành năm 2023; Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án đổi 

mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 ban hành kèm theo 

Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang; Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.   
7 Công văn triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Tổ 

chức họp Ban Tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi” tỉnh Hà Giang lần thứ V tỉnh Hà Giang; Công văn của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về khai thác, sử dụng tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL; Công văn của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về 

việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ V, Quốc hội khoá XV và triển 

khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo tình hình 

nâng cao điểm số, duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu 

năm 2023.   

b) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

- Tổ chức 18 hội nghị truyền thông pháp luật tại các xã của huyện Bắc Mê, 

Mèo Vạc...cho trên 1.400 lượt người tham gia. Cung cấp 2.000 tờ gấp pháp luật các 

loại cho người dân. (Số HN được tổ chức tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022).  

- Tham mưu tổ chức 01 Hội nghị triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC 

ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở. Hội nghị được tổ chức bằng hình thực trực tuyến trên phầm 

mềm ZOOM tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), với gần 200 đại biểu tham dự. 

- Xây dựng và phát hành 03 số/1.200 cuốn Bản tin Tư pháp. (Số lượng 

Bản tin tư pháp tăng 66% so với cùng kỳ năm 2022).  

- Sở ban hành 190 văn bản (04 Quyết định; 28 kế hoạch; 33 báo cáo; 97 

công văn; 27 tờ trình; 01 Đề án...8 (Tổng số văn bản ban hành tăng 18 % so với 

cùng kỳ năm 2022). 

                                           
8 04 Quyết định: Phê duyệt danh sách đại biểu tham gia hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và 

nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thuộc dự án 10: 

Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) năm 2022 tại huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định về phê duyệt danh sách đại biểu tham dự hội nghị tập huấn Câu lạc bộ 

điểm phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xã Đông Minh, huyện Yên Minh; Quyết định phê duyệt 

danh sách đại biểu tham dự hội nghị tập huấn Câu lạc bộ điểm phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ. Quyết định hỗ trợ kinh phí duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ điểm phòng chống tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ và xã Đông Minh, huyện Yên Minh; 28 Kế hoạch: Kế 

hoạch dự Hội thảo thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; số 230/KH-STP ngày 20/12/2022 dự Hội thảo thực hiện 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hội nghị tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền PBGDPL và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số năm 2022 tại huyện Đồng Văn; triển khai các nhiệm vụ thuộc nội dung 4 và 5 nội dung thành phần số 

08 Kế hoạch: phối hợp tổ chức Chương trình “Mùa đông trên vùng cao” tỉnh Hà Giang; xuất bản ấn phẩm Bản 

tin Tư pháp số III năm 2023; số 121/KH-STP ngày 29/6/2023 xuất bản sổ tay kỹ năng truyền thông về pháp luật; 

số 129/KH-STP ngày 17/7/2023 về triển khai thực hiện kiến nghị về chấp hành pháp luật phòng, chống mua bán 

người; số 130/KH-STP ngày 17/7/2023 về tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thành viên Câu 

lạc bộ điểm phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xã Đông Minh, huyện Yên Minh; số 131/KH-STP 

ngày 17/7/2023 về việc cử Báo cáo viên pháp luật tham dự hội nghị tập huấn huyện Yên Minh; số 134/KH-STP 

ngày 17/7/2023 về tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ điểm phòng 

chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xã Cán Tỷ, huyện Quản bạ; số 135/KH-STP ngày 27/7/2023 về dự hội 

thảo khoa học tại Viện Chiến lược và khoa học pháp lý; số 141/KH-STP ngày 08/8/2023 về kiểm tra tiến độ thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Vị Xuyên, tháng 8 năm 2023; Số 150/KH-STP ngày 

18/8/2023 Đoàn công tác dự hội nghị giao ban tháng 8 triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại 

huyện Vị Xuyên; số 156/KH-STP ngày 24/8/2023 thực hiện chương trình mục tiêu quóc gia giảm nghèo bền 

vưỡng năm 2023; số 158/KH-STP ngày 30/8/2023 đoàn công tác tại huyện Vị Xuyên…33 Báo cáo: Kết quả 

công tác phòng, chống ma túy năm 2022 và phương  hướng công tác trọng tâm năm 2023; kết quả thực hiện 

công tác phòng, chống mại dâm năm 2022; kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW năm 2022; tình hình thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang; kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang; kết quả  triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia; kết quả triển khai, phổ biến Luật nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam; kết quả thực hiện Chương trình hành động số 18/CTr-UBND ngày 13/01/2023 của UBND 

tỉnh; kết quả phụ trách huyện Vị Xuyên về thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả triển khai thực 

hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội; kết quả tuyên truyền công tác 
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 c) Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Thực hiện 64 văn bản: gồm 01 

Quyết định; 07 kế hoạch; 37 công văn; 06 báo cáo; 12 tờ trình; 01 phương án 

khảo sát. (Tăng 49 % so với cùng kỳ năm 2022). 

 - Quyết định thành lập Tổ biên soạn Quyết định ban hành quy chế phối 

hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

 - Kế hoạch dự Hội nghị “Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp năm 2023...9; 

 - Công văn: Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Trả lời một số nội dung theo Báo 

cáo số 09/BC-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện Quang Bình; Thực 

hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên 

ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh...10;  

                                                                                                                                    
phòng, chống ma túy; kết quả hoạt động của Hội động phối hợp phổ biến GDPL 6 tháng đầu năm 2023; kết quả 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 6 tháng đầu năm 2023; kết quả phụ trách, theo dõi huyện Vị Xuyên trong việc triển khai thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Vị Xuyên; tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 

162/CTPH-TANDTC-BTP, ngày 08/4/2019 giữa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân Tối cao về phổ biến giáo dục 

pháp luật và hoà giải cơ sở giai đoạn 2019-2023…97 Công văn: Đề nghị phối hợp thông báo mới đại biểu dự 

Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia; đăng ký danh sách cán bộ làm đầu mối triển khai chuẩn hóa 

Trang thông tin điện tử; tham gia vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg của thủ tướng Chính phủ; về việc xin ý kiến vào dự thảo văn bản của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 

2023; dự kiến chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-

XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023; dự kiến chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh 

vực được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn tỉnh năm 2023; tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Năm an toàn giao thông năm 2023; đề nghị 

phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành; số 133/STP-PBGD&TDTHPL 

ngày 16/02/2023 về việc tham gia vào dự thảo Kế hoạch của Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống mua bán 

người năm 2023; số 137/STP-PBGD&TDTHPL ngày 16/02/2023 về việc cử cán bộ tham gia tập huấn; số 

147/STP-PBGD&TDTHPL ngày 17/02/2023 về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản; số 148/STP-

PBGD&TDTHPL ngày 17/02/2023 về việc rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh; số 151/STP-PBGD&TDTHPL ngày 20/02/2023 về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế 

hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; số 

183/STP-PBGD&TDTHPL ngày 28/02/2023 về việc báo cáo mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện 

Chỉ thị số 09-CT/TU và Nghị quyết số 27-NQ/TU; 27 Tờ trình: ký Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; số 

11/TTr-STP ngày 16/01/2023 về việc ký Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; số 18/TTr-STP ngày 09/02/2023 về việc ký 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh năm 2023; số 27/TTr-STP ngày 06/3/2023 về việc ký Kế hoạch Tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới 

ban hành; số 31/TTr-STP ngày 10/3/2023 về việc ký Quyết định kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Giang;…Đề án số 55/ĐA-STP ngày 25/8/2023 tổ chức Đoàn Đại biểu 

Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang sang làm việc tại Cục Tư pháp Châu Văn Sơn, Trung Quốc. 
9 Kế hoạch số 59/KH-STP ngày 04/4/2023 về điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều 

hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và pháp luật về lao động, việc làm; số 91/KH-STP ngày 22/5/2023 triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh về cải thiện chỉ số PAPI; Kế hoạch 

số 140/KH-STP ngày 08/8/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 08/8/2023 của UBND 

tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng chính phủ về phòng, ngừa đấu tranh tội 

phạm đánh bạc… 
10 Công văn xin ý kiến vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 269/STP-PBGD&TDTHPL ngày 20/3/2023 về việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023; Công 

văn số 328/STP-PBGD&TDTHPL ngày 31/3/2023 về việc thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023; Công văn số 
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 - Báo cáo: Theo dõi việc xử lý kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp 

luật về đấu giá tài sản đối với UBND các huyện: Quang Bình và Xín Mần tỉnh 

Hà Giang; Theo dõi việc xử lý kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về 

đấu giá tài sản đối với UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; Tổng hợp, tiếp 

thu, giải trình ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp 

trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo 

tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

- Tờ trình: Ký Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2023; Trình ký Công văn triển khai thực hiện công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2023...11. 

- Phương án khảo sát:  số 21/PA-STP ngày 04/5/2023 Phương án điều tra 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý điều hành giá các mặt hành dịch 

vụ thiết yếu và lao động việc làm. 

d) Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới: 

Triển khai Kế hoạch công tác thẩm định tại xã Việt Hồng huyện Bắc Quang đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2022; Biên bản thẩm định đánh giá đạt tiêu chí nông 

thôn mới của xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang đối với tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật...12. 

                                                                                                                                    
332/STP-PBGD&TDTHPL ngày 03/4/2023 về xin ý kiến công tác thi đua khen thưởng thành tích 05 năm thực 

hiện Đề án 242 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 280/STP-PBGD&TDTHPL ngày 22/3/2023 về tham gia 

vào dự thảo các văn bản về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2023; 

Công văn số 369/ STP-PBGD&TDTHPL ngày 10/4/2023 về hướng dẫn khen thưởng thành tích 05 năm thực 

hiện Đề án 242 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 387/STP-PBGD&TDTHPL ngày 13/4/2023 về ban hành 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023 trên đại bàn tỉnh; Công văn 

số 386/ STP-PBGD&TDTHPL ngày 13/4/2023 về đề nghị cử công chức làm đầu mối điều tra, khảo sát tình hình 

thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023; Công văn số 438/ STP-PBGD&TDTHPL ngày 

19/4/2023 tham gia vào dự thảo Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Hà Giang năm 2023; Công văn 

số 454/ STP-PBGD&TDTHPL ngày 24/4/2023 về đôn đốc báo cáo 05 năm thực hiện Đề án 242 trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 484/ STP-PBGD&TDTHPL ngày 28/4/2023 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định về ứng 

phó sự cố chất thải cấp tỉnh, giai đoạn 2023-2027 của UBND tỉnh; Công văn số 522/ STP-PBGD&TDTHPL 

ngày 10/5/2023 tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sô 53/NQ-CP ngày 

14/4/2023 cuả Chính phủ… 
11 Công văn thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang; Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 29/3/2023 về việc trình ký Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện 

“Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 ban hành 

kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 12/4/2023 đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Tờ trình số 52/TTr-STP ngày 03/5/2023 trình ký báo cáo 

tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 242… 
12 Báo cáo số 03/BC-STP ngày 04/01/2023 kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí thành phần 18.4 – xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang; Công văn số 17/STP-

PBGD&TDTHPL ngày 05/01/2023 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch truyền thông về Chương trình 

MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025; Công văn số 115/STP-PBGD&TDTHPL ngày 13/02/2023 về việc 

đôn đốc báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Tờ 

trình số 25/TTr-STP ngày 24/02/2023 về việc ký Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp 

cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023; Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 02/03/2023 về 

việc trình ký Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Công văn số 318/STP-PBGD&TDTHPL ngày 30/3/2023 về việc cấp phát Sổ tay 

hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật: Kế hoạch số  150/KH-STP ngày 18/8/2023 Đoàn công tác dự 

hội nghị giao ban tháng 8 năm 2023 về triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Vị 

Xuyên; Kết luân kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 

tại một số xã thuộc huyện Vị Xuyên; Báo cáo số 232/BC-STP ngày 18/8/2023 kết quả triển khai giữa nhiệm kỳ 
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 đ) Công tác hoà giải ở cơ sở 

- Tham mưu cho Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ V của 

tỉnh ban hành Thể lệ Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ V; Quyết định thành lập 

Ban giám khảo và Tổ thư ký Hội thi; Kế hoạch tổ chức thi cấp tỉnh Hội thi hòa 

giải viên giỏi lần thứ V; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức 

hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ V; Công văn đăng ký tham dự hội thi Hòa giải 

viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; Công văn đăng ký tham dự Hội thi hòa giải viên 

giỏi toàn quốc lần thứ IV. 

 - Tại Sở thực hiện Công văn cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, tổ thư ký về 

thi hòa giải ở cơ sở; Công văn yêu cầu đăng ký dự Hội thi hòa giải viên giỏi toàn 

quốc lần thứ IV; Công văn thay đổi thành viên tham dự Hội thi hòa giải viên 

giỏi toàn quốc lần thứ IV...13;  

e) Công tác đối ngoại: Tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương Hội 

đàm trực tiếp với Trung Quốc; Sở ban hành Công văn đề nghị chuyển thư phúc 

đáp trả lời Cục Tư pháp Châu Văn Sơn, Trung Quốc; Công văn xin ý kiến vào 

biên bản hội đàm; Công văn đề nghị trình danh sách Đoàn công tác thăm, hội 

đàm với Cục Tư pháp Châu Văn Sơn, Trung Quốc.    

g) Nhiệm vụ nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ 

pháp luật 

- Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng 

cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu 

năm 2023. 

- Công văn triển khai thực hiện nhiệm vụ chi phí tuân thủ pháp luật. 

h) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ các Ban Chỉ đạo Lãnh đạo Sở Tư pháp 

làm thành viên: Ban hành 05 văn bản...14:  

i) Công tác cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: Cập nhật 

20 văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Công tác Hành chính và Bổ trợ Tư pháp 

a) Hoạt động Giám định tư pháp 

                                                                                                                                    
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 237/BC-STP kết quả phụ trách 

theo dõi huyện Vị Xuyên trong thực hiện 03 chường trình MTQG. 
13 Công văn gửi gợi ý đáp án bộ câu hỏi Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc; Công văn số 1070/ STP-

PBGD&TDTHPL ngày 29/8/2023 gửi ảnh triển lãm Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; Kế hoạch số 

155/KH-STP ngày 22/8/2023 biên soan đáp án bộ câu hỏi hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ V; Tờ trình 

số 110/TTr-STP ngày 15/8/2023 Trình ký tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thành tích 10 năm thực hiện luật 

hòa giải nở cơ sở; Tờ trình số 116/TTr-STP ngày 21/8/2023 trình ký Công văn đăng ký tham dự Hội thi hòa giải 

viên; Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 15/8/2023 ban hành Bộ câu hỏi Hội thi hòa giả viên giỏi lần thứ V tỉnh. 
14 Báo cáo số 365/BC-STP ngày 13/12/2022 kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2022; Báo cáo số 

386/BC-STP ngày 21/12/2022 kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Công văn số 02/STP-PBGD&TDTHPL ngày 03/01/2023 về việc phân công Tổ 

giúp việc tham gia giám sát xổ số theo ca trực hằng ngày trong tháng năm 2023; Công văn số 06/STP-

PBGD&TDTHPL ngày 03/01/2023 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bảo 

đảm TTATGT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 06/01/2023 làm 

việc tại xã Chí Cà huyện Xín Mần. 
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- Hướng dẫn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận 

tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ 

nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

- Trình UBND tỉnh: Đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên Giao 

thông vận tải, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Công văn tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư 

pháp Sở Tài chính. 

b) Hoạt động Công chứng, chứng thực  

- Phối hợp với Hội Công chứng viên tổ chức tổng kết năm 2022 và triển khai 

công tác năm 2023. Ban hành (6 Báo cáo, 23 Công văn, 04 tờ trình, 01 Kế 

hoạch). Tờ trình ban hành Công văn về tăng cường quản lý hoạt động công 

chứng; Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tư pháp...15
;  

- Kết quả công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn 

tỉnh (số liệu 10 tháng đầu năm 2023): Tổng số việc công chứng 7.002 việc (số việc 

giảm 7.45% so cùng kỳ năm 2022); Tổng số thù lao công chứng 222.869.000đ; 

Tổng số phí công chứng 6.148.906.568đ; Chứng thực bản sao 53.586 bản sao, phí 

chứng thực bản sao 204.809.000đ; Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 67 

việc, phí chứng thực 670.000đ. Tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 

858.798.281đ. 

c) Hoạt động Luật sư 

- Phối hợp với Đoàn Luật sư tổ chức tổng kết năm 2022 và triển khai công 

tác năm 2023. 

- Triển khai các văn bản thực hiện công tác Luật sư trên địa bàn: Tờ trình 

báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Chương trình số 63-CTr/TU, ngày 

08/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 69-KL/TW, ngày 

24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 

30/03/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và 

hoạt động của luật sư16.  

- Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Viên Thị Vân; cấp 

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 

                                           
15 Tờ trình ký Quyết định thu hồi Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng; Tờ trình ban hành Đề 

án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023- 2025; 

Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Báo cáo tình hình xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực tại tỉnh Hà Giang (đến ngày 31/3/2023); Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg 

ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo thống kê về công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của các 

tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh….; Kế làm việc với các tổ chức bổ trợ tư pháp - Hội Luật gia 

tỉnh để triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 189-TB/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh uỷ Hà Giang. 
16 Tờ trình ký ban hành Công văn về tăng cường quản lý hoạt động luật sư; Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế phối 

hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về trợ giúp pháp lý của luật sư (Từ 01/01/2017-31/12/2022); 

Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023. 
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Vietlink tại Hà Giang; Công văn thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn 

phòng luật sư. 

d) Hoạt động Đấu giá tài sản; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 33/NQ-CP; Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản17.  

Kết quả đấu giá: năm 2023 Trung tâm DVDDGTS đã ký được 61 hợp 

đồng (175 cuộc), giá khởi điểm: 108.759.061.900 đồng (Tăng 25,96% so với 

cùng kỳ năm 2022); Đấu giá thành: 31 hợp đồng (70 cuộc), giá khởi điểm: 

29.691.554.000 đồng (Tăng 93,14% so với cùng kỳ năm 2022); Giá đấu giá 

thành: 30.740.086.000 đồng (Tăng 95,29% so với cùng kỳ năm 2022); Vượt giá 

khởi điểm: 1.048.532.000 đồng; Đấu giá không thành: 26 hợp đồng (73 cuộc), 

giá khởi điểm: 51.228.160.400 đồng. (Giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022); 

Chưa tổ chức đấu giá: 04 hợp đồng (32 cuộc); Giá khởi điểm: 27.839.347.500 

đồng. (Tăng 67% so với cùng kỳ năm 2022); Tiền thù lao dịch vụ: 294.288.580 

đồng; Nộp ngân sách nhà nước: 29.428.858 đồng. ( Tăng 81% so với cùng kỳ 

năm 2022). 

đ) Hoạt động Hội luật gia: Hội Luật gia phối hợp với Đoàn Luật sư thành 

lập hội luật gia thuộc Đoàn Luật sư tỉnh. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 

tổng kết năm 2022 và triển khai công tác năm 2023; Phương án nhân sự, kế 

hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Tham mưu trình UBND tỉnh ký ban 

hành Công văn đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW; tại Sở ban hành Công 

văn giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Hà Giang. 

e) Hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: Báo cáo 

kết quả thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành 

nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

g) Hoạt động Cải cách tư pháp: Ban hành Kế hoạch làm việc với các tổ 

chức bổ trợ tư pháp - Hội Luật gia tỉnh để triển khai thực hiện Thông báo kết 

luận số 189-TB/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh uỷ Hà Giang; Thông báo kết luận 

làm việc với các tổ chức bổ trợ tư pháp - Hội Luật gia tỉnh.  

h) Công tác Lý lịch Tư pháp  

- Trình UBND tỉnh Công văn triển khai công tác lý lịch tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

                                           
17 Báo cáo đấu giá tài sản và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Công văn phương án điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hà Phương; Công văn tham gia ý kiến về xử lý các văn bản có liên quan đến dự án 

Khu đô thị mới Phú Hưng; Công văn tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch thu tiền sử dụng đất; Công văn tham gia 

ý kiến vào Dự thảo Khung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư và Quy trình thực hiện chi tiết; Công văn tham gia ý 

kiến Dự thảo hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Phú Hưng. Công văn tham gia ý kiến Dự 

thảo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Công văn báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện chủ trương 

bán tài sản trên đất, chuyên nhượng quyền sử dụng đất đối với khu Khu A,B,C của Bệnh viện phục hồi chức 

năng tỉnh; Công văn Báo cáo tổng kết 14 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và 06 năm Chỉ thị số 05/CT-

TTg; Công văn số 591/STP-HCBTTP, ngày 24/5/2023 về việc Báo cáo thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP.  
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- Cấp phiếu lý lịch tư pháp 2.378 Phiếu; Lập 589 hồ sơ lý lịch tư pháp. 

- Cập nhật 3.209 thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp 

quốc gia, sở tư pháp các tỉnh thành phố, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, 

Công an các huyện cung cấp. 

- Cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 1.456 thông tin lý 

lịch tư pháp trong đó: 510 Bản lý lịch tư pháp điện tử, 946 Phiếu cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp bổ sung. Sở Tư pháp các tỉnh thành phố 169 thôn tin 

lý lịch tư pháp. 

Triển khai 21 Công văn đề nghị Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân các cấp, Công an...cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ lý lịch tư pháp.  

- Tại Sở Ban hành 39 Công văn, 03 báo cáo triển khai, thực hiện công tác 

lý lịch tư pháp18. 

i) Công tác Hộ tịch, quốc tịch: Sở ban hành 03 Kế hoạch, 17 Báo cáo, 56 

Công văn: Kế hoạch triển khai Đề án số 06 năm 2023; Kế hoạch thực hiện Kế 

hoạch số 119/KH-UBND về tập huấn triển khai Đề án số 06; Kế hoạch tập huấn, 

hướng dẫn thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC; Báo cáo tham luận Kết quả 

triển khai số hóa hộ tịch, đồng bộ dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư19.  

k) Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm: Trình UBND tỉnh ký ban hành 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/NĐ-CP của 

Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm20. 

l) Công tác Bồi thường nhà nước: Trình ký ban hành Kế hoạch triển khai 

công tác bồi thường nhà nước năm 2023; Tổng hợp và xây dựng báo cáo sơ kết 

05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Báo cáo tổng hợp 

tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia dự thảo Quyết định, Quy chế phối hợp thực 

                                           
18 Công văn cung cấp danh sách miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Công văn cung cấp danh sách miễn, 

giảm lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Báo cáo Tình hình xây dựng nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ 

tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; Báo cáo kết quả phụ trách, theo dõi huyện Vị Xuyên trong việc triển 

khai thực hiện 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025... 
19 Giải pháp nâng cao tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực công tác tư pháp; Báo cáo số 32/BC-STP ngày 

17/02/2023 báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 tháng 2 năm 2023; Báo cáo số 110/BC-STP ngày 

15/5/2023 Kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 tháng 5; Báo cáo số 143/BC-STP ngày 07/6/2023 báo cáo 

nội dung làm việc với Tổ công tác Đề án 06; Báo cáo số 173/BC-STP ngày 16/6/2023 Sơ kết tiến độ, kết quả 

triển khai thực hiện Đề án 06/CP 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo số 162/BC-STP ngày 14/6/2023 Kết quả, khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06; Báo cáo số 173/BC-STP ngày 16/6/2023 Sơ kết tiến độ, kết 

quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo số 162/BC-STP ngày 14/6/2023 Kết quả, 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06; Báo cáo số 203/BC-STP ngày 14/7/2023 báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP tháng 7. 
20 Công văn số 142/STP-HCBTTP, ngày 17/02/2023 v/v thông tin số liệu để xây dựng Đề án của UBND tỉnh về 

thu Phí đăng ký biện pháp bảo đảm; Công văn số 141/STP-HCBTTP, ngày 17/02/2023 v/v kết quả tổ chức Hội 

nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 203/STP-HCBTTP,ngày 

06/3/2023 v/v đề nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Đề án về Phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp 

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Công văn số 455/STP-HCBTTP, ngày 25/4/2023 v/v 

đề nghị Sở Tài chính tham gia ý kiến dự thảo Đề án Phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;Công văn số 740/STP-HCBTTP, ngày 26/6/2023Tổng hợp tiếp thu, 

giải trình ý kiến tham gia dự thảo Đề án về phí đăng ký biện pháp bảo đảm. 
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hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo Công 

tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 2). Công văn 05 năm thi hành Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

4. Công tác Trợ giúp pháp lý 

a) Thực hiện vụ việc TGPL: Tổng số vụ việc Trung tâm thụ lý thực hiện 

được trong năm 2023 là 314 vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó: tham gia tố tụng 

306 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 08 vụ việc. Số vụ việc tư vấn pháp luật đơn 

giản trong kỳ báo cáo là 995 vụ việc được thực hiện trực tiếp tại trụ sở và các 

đợt truyền thông về TGPL tại cơ sở. 

b) Tổ chức được 15 đợt truyền thông về TGPL tại 97 xã nghèo, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn cho hơn 5.000 lượt người tham gia.  

- Tổ chức 03 lớp tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho 

người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi cho 424 đại biểu tham dự. 

- Tổ chức 03 đợt truyền thông về TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có 

khó khăn về tài chính tại 26 xã cho hơn 1.000 lượt người tham gia. 

c) Hoạt động của HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng: Tham mưu 

Hội đồng ban hành: Kế hoạch hoạt động của HĐPHLN về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng tỉnh Hà Giang năm 2023; Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc 

cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 

tỉnh Hà Giang; Công văn tăng cường phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng tỉnh Hà Giang.  

5. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng 

a) Công tác tổng hợp, thống kê, văn phòng: Phối hợp Công đoàn Sở tổ 

chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023; xây dựng trên 

70 báo cáo  định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh 

và theo đề nghị của các sở, ngành, đoàn thể21.  

b) Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách: 

* Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 

- Bổ nhiệm mới thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở: 01 trường hợp (bổ 

nhiệm Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL); điều động, bổ 

nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL. 

                                           
21 công tác phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; Công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền; Thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch Biên soạn tái bản bổ sung Kỷ yếu ngành Tư pháp Hà Giang; Kế hoạch triển 

khai Chương trình hành động số 18/CTr-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ Quý I/2023. Hoàn thiện biểu báo cáo năm 2023 

chính thức theo TT03/2019 gửi Bộ Tư pháp; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai 

công tác tư pháp năm 2023; Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với Công chức, viên chức, người lao động năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Hội nghị công chức, viên 

chức năm 2023; Ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Sở Tư pháp; công văn triển khai công tác bình 

đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 700/CT về công tác an 

ninh Tổ quốc; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư 55/TT về an ninh Tổ quốc. 
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- Đề nghị cấp có thẩm quyền (diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý) cho 

chủ trương bổ nhiệm mới 02 trường hợp (01 Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước; 01 Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản). 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền (diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý) cho 

chủ trương bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Sở. 

- Bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở 01 trường hợp (bổ 

nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở). 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền (diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý) cho 

chủ trương giao phụ trách đơn vị cho 01 trường hợp khi có thay đổi về mặt tổ 

chức (người đứng đầu đơn vị được điều động bổ nhiệm sang Đơn vị mới). 

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương  

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định mở lớp tập huấn nghiệp 

vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Xét nâng lương trước thời hạn cho 05 trường hợp; nâng lương thường 

xuyên cho 07 trường hợp; đề nghị cấp có thẩm quyền nâng mức phụ cấp thâm 

niên cho 01 trường hợp.  

* Xây dựng các báo cáo theo đề nghị: Báo cáo công tác tiền lương, quản 

lý hồ sơ công chức viên chức; triển khai thi hành Luật Cán bộ công chức, Luật 

Viên chức; sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị 

định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tình hình thôi việc và tuyển dụng mới 

đối với CCVC; kết quả 6 tháng đầu năm số liệu cán bộ nữ; kết quả đề xuất phân 

cấp theo Nghị quyết 04. 

c) Công tác cải cách hành chính: thực hiện chấm điểm CCHC năm 2022; 

Rà soát văn bản quy định TTHC nội bộ báo cáo tỉnh hình tiếp nhận và giải quyết 

TTHC có yêu cầu tổ chức, công dân cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xây dựng 

Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023; Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử năm 2023 của Sở Tư 

pháp; Kế hoạch Khắc phục chỉ số cải cách hành chính năm 2023. 

d) Công tác thi đua khen thưởng: Ban hành Kế hoạch phát động thi đua 

năm 2023; Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2023; Công văn 

đăng ký thi đua năm 2023 gửi Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Bộ Tư pháp22.  

                                           
22 Phát động PTTĐ chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp năm 2023; Công văn tham gia kế hoạch ĐHTT của 

tỉnh; Kế hoạch phát động PTTĐ ANTQ; kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Công văn tham gia 

bảng chấm điểm xếp hạng Sở Tư pháp năm 2023 gửi Bộ Tư pháp; Hoàn thành hồ sơ đăng ký đơn vị đảm bảo 

ANTT và xây dựng phong trào toàn bảo vệ ANTQ; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh và trình cấp trên khen 

thưởng năm 2022; Ban hành Kế hoạch xây dựng Điển hình tiên tiến năm 2023; Ban hành Kế hoạch thực hiện 

phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 - 

2025 do Bộ Tư pháp phát động; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 

số 05/2018/TT-BTP về công tác thi đua khen thưởng của Bộ Tư pháp; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng 

bằng khen (VP phối hợp phòng PBGD và TDTHPL) cho các tập thể, cá nhân  có thành tích xuất sắc 5 năm thực 
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6. Công tác Thanh tra, kiểm tra, quản lý xử lý vi phạm hành chính 

a) Công tác tiếp dân: Không phát sinh. 

b) Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:  

- Hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn xác minh nội dung khiếu nại theo 

Quyết định số 83/QĐ-TTr ngày 09/9/2022 của Thanh Tra tỉnh,  

 - Hướng dẫn đơn có nhiều nội dung khác nhau của ông Hoàng Văn 

Khiêm, tổ dân phố Đoàn kết 2, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, t ỉnh Bắc 

Giang, gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.  

 - Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Loan đến UBND thành phố Hà 

Giang để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.  

c) Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng:  

- Ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2023; Kế hoạch công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2023.  

- Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân; kế hoạch tiếp công dân 

năm 2023 của Sở Tư pháp. 

- Tham gia họp tham mưu giải quyết đề xuất của UBND huyện Xín 

Mần về Kết luận thanh tra số 234/KL-UBND;   

- Báo cáo về tổ chức, hoạt động thanh tra theo yêu cầu tại công văn số 

05/TTr-VP ngày 04/01/2023 của Thanh tra tỉnh23. 

- Phúc đáp Công văn số 35/TTr-PCTN ngày 09/2/2023 của Thanh tra 

tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi kết luận thanh tra 234/KL-UBND. 

- Xây dựng kế hoạch làm việc của Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực đối với các chi bộ Hội chữ thập đỏ, Chi bộ Hội văn 

học nghệ thuật, Chi bộ Liên minh hợp tác xã theo sự phân công của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang24.  

                                                                                                                                    
hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 ban hành kèm 

theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của thủ tướng chính phủ, trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 
23 báo cáo tình hình thực hiện quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được 

trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra; Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, 

ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; 

Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng tháng và 

quý I năm 2023, theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 

2022; Báo cáo công tác thanh tra tháng, quý II và 6 tháng đầu năm 2023; Cập nhật số liệu báo cáo quý I năm 2023 vào 

phần mềm báo cáo của Thanh tra Chính phủ; Báo cáo kết quả Thanh tra công vụ; Báo cáo tình hình thi hành pháp luật 

về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Giang; Báo 

cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 9 năm 

2023; Báo cáo sơ kết Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; báo cáo 

Tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của nhà 

nước; Báo cáo Quý III và báo cáo 9 tháng năm 2023 gửi Thanh tra tỉnh... 
24 Góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra trong cơ quan 

Thanh tra; Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội gửi Thanh tra tỉnh; Góp ý dự thảo Chỉ thị công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu 

cầu tại công văn số 896/UBND-NCPC ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh. 
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- Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN tỉnh Hà 

Giang năm 2022 theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh.  

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2021-2022 đối với Chi bộ Hội Chữ thập đỏ; Chi bộ 

Hội Văn học Nghệ thuật; Chi bộ Liên minh Hợp tác xã. 

- Hoàn thành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, lĩnh 

vực chứng thực đối với UBND xã Ngọc Đường thuộc thành phố Hà Giang và 

Văn phòng công chứng Bắc Quang.  

- Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn 

thư, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh. 

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin báo cáo của ngành 

Thanh tra theo đề nghị của Thanh tra tỉnh. 

c) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: 

 - Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 615/CT-UBND ngày 06/5/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Quyết định kiểm tra 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

năm 2023; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP 

ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP Quy định chế độ 

báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  đến các Sở, 

ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện. 

 - Tư vấn trực tiếp cho UBND phường Minh Khai về xử lý phương tiện 

vi phạm hành chính tạm giữ; Phòng Tư pháp và Phòng Tài nguyên môi 

trường Hoàng Su phì về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, 

vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.  

 - Tham gia Tổ công tác liên ngành rà soát, xác minh nội dung đề nghị 

của Cục Quản lý tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần công nghiệp Việt 

Long 1; Tham gia họp tư vấn xử lý vi phạm hành chính theo giấy mời của 

Công an tỉnh Hà Giang; Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang; Sở Tài 

Nguyên và Môi trường. 

- Tham gia làm báo cáo viên tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng 

nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho UBND huyện Vị Xuyên, UBND 

huyện Xín Mần. 

- Trả lời công văn số 630/UBND-TNMT ngày 08/5/2023 của UBND 

huyện Bắc Mê về việc xin ý kiến hướng dẫn xác định hành vi vi phạm làm 

cơ sở xử lý VPHC trong lĩnh vực đất đai; Trả lời về việc đề nghị xử lý công 
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chứng viên theo yêu cầu tại công văn số 776/CV-CSHS của cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang. 

- Thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính đối với UBND huyện Quản Bạ, UBND thành phố Hà Giang.   

- Xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý 

VPHC đối với UBND huyện Quản Bạ, UBND Thành phố Hà Giang theo quyết 

định số 1027/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cung cấp số liệu về XLVPHC theo yêu cầu tại Công văn số 4784/BTP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tư pháp. 

 

Phần thứ hai: 

ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023  

VÀ TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY 

 

I. ĐÁNH GIÁ NĂM 2023 

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật của công tác tư pháp và 

đóng góp vào kết quả kinh tế - xã hội của địa phương 

Công tác tư pháp năm 2023 của tỉnh Hà Giang đã thu được kết quả trên 

nhiều lĩnh vực, bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo, điều hành của  

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Các mặt công tác Tư pháp đều có chuyển 

biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là công tác 

thẩm định tăng 30 % so với cùng kỳ năm trước; Tham gia ý kiến tăng 50% so 

với cùng kỳ năm trước.  

2. Đánh giá chung về những tồn tại, hạn chế 

Một số cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật còn 

chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định (quy trình lập đề nghị, đăng tải ý 

kiến lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh...), Sở Tư pháp có yêu cầu hướng dẫn hoàn 

thiện thủ tục theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY 

1. Kết quả đạt được 

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tình hình 

kinh tế, chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự 

tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài..., dưới sự lãnh đạo của của Tỉnh ủy, 

Đảng ủy các cấp, sự điều hành sát sao, kịp thời, quyết liệt, linh hoạt của UBND 

tỉnh, chính quyền các địa phương, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, 

công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Ngành Tư pháp Hà Giang đã triển khai 

toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bám sát phương châm hành động nhiệm kỳ, 

từng năm của UBND tỉnh, của chính quyền các địa phương, công tác tư pháp 

tiếp tục đóng vai trò then chốt, có vị trí quan trọng góp thiết thực vào thành tựu 
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chung của tỉnh và của từng địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 

quốc phòng - an ninh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, người dân.  

 - Ngành Tư pháp Hà Giang đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh xây 

dựng các Chương trình, Kế hoạch năm để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ phục vụ phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết số 39/NQ-HĐND tỉnh nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

- Định kỳ 6 tháng, 9 tháng phối hợp với các ngành, địa phương đánh giá, 

rà soát việc tổ chức thực hiện, tham mưu điều chỉnh Chương trình công tác cho 

phù hợp với tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết. 

2. Kết quả nổi bật như sau 

- Công tác  xây dựng văn bản QPPL tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp 

thời cụ thể các quy định phù hợp với địa phương; chất lượng xây dựng văn bản 

QPPL có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; 

tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật được nâng cao; quy trình xây 

dựng VBQPPL tiếp tục được đổi mới. 

- Công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đạt 

được nhiều kết quả khả quan. 

- Công tác thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm 

hành chính tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

- Công tác PBGDPL tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến, nhất là tổ chức các cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống nhanh, hiệu 

quả, tiết kiệm; công tác PBGDPL tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến, nhất là phát huy 

vai trò của Trang thông tin điện tử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến, PBGDPL thông qua các nền tảng mạng xã hội góp phần đưa pháp luật vào 

cuộc sống nhanh, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Việc triển khai các nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong 

các lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nhất là 

cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp; số hóa Sổ Hộ tịch; công 

chứng, chứng thực.  

- Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, giám 

định tư pháp, đấu giá tài sản tiếp tục được đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Công tác phối hợp TGPL đạt được nhiều kết quả nổi bật, thiết lập cơ chế trực 

TGPL trong điều tra hình sự và tại Toà án, TGPL thực hiện trong cả 3 Chương 

trình mục tiêu quốc gia. 
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- Tổ chức bộ máy, biên chế được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành Tư pháp trong 

giai đoạn mới. 

3. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tư 

pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như:  

- Chất lượng công tác Phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật 

chưa cao. 

- Hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp chưa được như 

mong muốn; vẫn còn tình trạng vi phạm trong một số lĩnh vực công chứng. 

4. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm công vụ của một số công 

chức còn hạn chế; chưa tham mưu đầy đủ, kịp thời và hiệu quả trong triển khai 

nhiệm vụ và trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực công tác. 

- Công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong một số 

trường hợp triển khai thực hiện công tác tư pháp còn chưa kịp thời, chưa chặt chẽ. 

- Bên cạnh khối lượng công việc thường xuyên lớn, đòi hỏi cao, thời gian 

qua, khối lượng công việc phát sinh rất nhiều, với yêu cầu cao về chất lượng và 

tiến độ. 

- Nguồn nhân lực, kinh phí bố trí cho công tác tư pháp vẫn còn ở mức độ, 

nhất là trong tương quan với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ. 

5. Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất, phải luôn nắm vững, chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của UBND tỉnh và 

chính quyền cơ sở liên quan đến công tác tư pháp; tăng cường sự phối hợp chặt 

chẽ, tích cực, hiệu quả của các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời 

báo cáo, xin ý kiến về những khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh 

trong công tác. Cần quyết liệt, linh hoạt, chủ động, kịp thời trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo. 

Thứ hai, lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, những khâu đột phá, bám sát và 

kiên định thực hiện các định hướng được đề ra. 

Thứ ba, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần yêu ngành, 

yêu nghề của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tư 

pháp, nhất là người đứng đầu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tạo môi trường làm 

việc thân thiện, dân chủ, đoàn kết, chia sẻ, kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần 

làm việc, cống hiến của công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

Ngành nói chung, cơ quan, đơn vị nói riêng. 

Thứ tư, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh 

tra; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. 
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Phần thứ ba: 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2024  

VÀ ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ 
 

1. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng 

- Rà soát thường xuyên công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, 

minh bạch tất cả các khâu trong quy trình bổ nhiệm để chọn được người tài. 

- Làm tốt công tác phối hợp với các Ngành, UBND các cấp để tổ chức rà 

soát thực trạng đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã để từ đó xây dựng Kế 

hoạch tập huấn nghiệp vụ thường niên cho đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, 

công chức Tư pháp - hộ tịch ở cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ 

này cho cấp ủy, chính quyền địa phương theo phương châm “Cầm tay chỉ việc”. 

- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương 4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu 

hiện: “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định 55-QĐ/TW ngày 

19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò 

nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp...  

2. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật 

-  Tiếp tục tổ chức có hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa, đẩy nhanh 

việc xây dựng, thẩm định các văn bản QPPL phục vụ cho công tác chỉ đạo điều 

hành của chính quyền địa phương và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 

- Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, 

không phù hợp với thực tiễn thông qua công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL.  

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham 

mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 

2030” trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc. 

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 
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- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, 

kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch 

triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, theo dõi thi 

hành pháp luật 

a) Công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về công tác 

PBGDPL, hoà giải ở cơ sở theo quy định của Luật PBGDPL và Luật Hoà giải 

ở cơ sở. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các 

Đề án về PBGDPL theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 

của Chính phủ đã ban hành25. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11 hàng năm). 

- Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở sơ cở (bằng hình thức 

phù hợp) và xây dựng kế hoạch Hội đàm với Cục Tư pháp Châu Văn Sơn, 

Trung Quốc theo Kế hoạch đối ngoại của tỉnh năm 2024. 

- Tham mưu cho Hội đồng phố hợp PBGDPL tỉnh: Các văn bản tổ chức, 

triển khai thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết các Chương trình kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL; Xuất bản Bản tin Tư pháp. Tổ chức 

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành và Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

b) Chuẩn tiếp cận pháp luật: tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn 

bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định của 

thủ tướng Chính phủ. 

c) Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

- Tham mưu tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-

                                           
25 Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 

2022 - 2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 

và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Nghị quyết số 77/NQ-

CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới...). 
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BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông 

tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.  

- Tiếp tục chú trọng tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với 

công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh 

vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm liên 

ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành 

để kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác 

theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương. 

- Tổ chức tập huấn, triển khai hướng dẫn văn bản pháp luật về công tác 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 (bằng hình thức phù hợp). 

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lĩnh 

vực trọng tâm liên ngành năm 2024. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nhiệm vụ, 

giải pháp để giảm chi,phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trên điạ 

bàn tỉnh (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp).   

  d) Về nhiệm vụ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: tổ 

chức triển khai đạt trên 95% nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch năm 2024 

của UBND tỉnh. 

4. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản, công chứng 

- Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư 

pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chú trọng công tác 

thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ 

về chính sách phát triển nghề công chứng và Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu 

giá tài sản.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL và năng lực cho đội ngũ 

thực hiện TGPL để góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác 

truyền thông và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

lĩnh vực TGPL. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các kế hoạch: triển khai thực hiện 

chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn 

về tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024; triển khai thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang năm 2024 và triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm 

nghèo bền vững, Nông thôn mới năm 2024. 



22 

 

5. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư 

pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 22/9/2016 triển 

khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 12/4/2017 thực hiện “Chương 

trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 

2017-2024” trên địa bàn tỉnh Hà Giang; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 

chính trong lĩnh vực Hành chính tư pháp đặc biệt là hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác hộ tịch tại cơ sở. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ 

được giao tại Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Dự án đầu tư công về xây 

dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc bảo đảm kết nối, chia sẻ với dữ 

liệu đăng ký khai sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu khác 

của Bộ, Ngành. 

- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Trung tâm Lý 

lịch tư pháp Quốc gia về công tác lý lịch tư pháp; thực hiện các giải pháp tăng 

cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên 

địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và qua dịch vụ bưu 

chính đảm bảo cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính và yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

6. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính và triển khai 

đồng bộ, kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

7. Công tác Cải cách hành chính 

 - Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại. Cải 

cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý của Ngành, bảo 

đảm công khai, minh bạch, chống tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc 

thực thi các thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Chú 

trọng các mục tiêu chuyển đổi số của ngành giai đoạn và kế hoạch năm 2024. 

- Triển khai bài bản, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

của Ngành. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, 

điều hành, quản lý và giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp. 

- Tiếp tục nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu và phần mềm ứng dụng; nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến do Bộ, ngành 

Tư pháp cung cấp lên mức độ 3, 4 và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các 

dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, Cổng 

Dịch vụ công của các địa phương. 
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8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng 

- Tích cực triển khai các đợt thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 

theo kế hoạch, thanh tra theo thẩm quyền nhằm sớm phát hiện những nhân tố tích 

cực để kịp thời nhân rộng và những biểu hiện tiêu cực, vi phạm để kịp thời uốn 

nắn, xử lý theo quy định, nhằm làm trong sạch, lành mạnh cơ quan tư pháp... 

- Thường trực tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng 

pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Thành lập các Đoàn thanh tra, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

yêu cầu thực tế; thực hiện đúng quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và thanh tra chuyên ngành (ít nhất 01 cuộc). Kiểm tra việc thực hiện các Kết 

luận thanh tra của Sở Tư pháp năm 2023. 

Trên đây là Báo cáo Tình hình công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả 

công tác đến giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác tư pháp đến hết nhiệm 

kỳ và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024 của Sở Tư pháp Hà Giang./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Bộ TP; 

- Ban Nội chính TU; 

- Ban Tổ chức TU; 

- UBKT TU; 

- VP Bộ TP; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, TP; 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, ĐV thuộc, trực thuộc Sở; 

- Các TC Đoàn thể Sở; 

- Phòng TP các huyện, TP; 

- BBT trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Huy Huân 
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